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Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước  


Kiểm toán nhà nước được thành lập ngày 11/7/1994 theo Nghị định số 70/CP của Chính phủ. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao; địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi). Theo đó, Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (sửa đổi) đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về Kiểm toán nhà nước, hướng đến xây dựng Kiểm toán nhà nước ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Xuất phát từ những bất cập trong quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006  về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước, chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 02 nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước, cụ thể: Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11; Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12. 

Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ công chức, viên chức kiểm toán viên nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước; Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 sửa đổi Nghị định số 162/2006/NĐ-CP. 

Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Kiểm toán nhà nước; Thông tư số 160/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC.

Đối với Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành các Quyết định số 882/QĐ-KTNN ngày 04/7/2007; Quyết định số 1740/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012; Quyết định số 1714/QĐ-KTNN ngày 19/9/2014 quy định về mẫu trang phục của Kiểm toán nhà nước. 

Sau 10 năm thực hiện, các chế độ, chính sách nói chung và chế độ trang phục nói riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán nhà nước đã thay đổi, các cơ quan thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản bổ sung, điều chỉnh, do đó cần phải ban hành các văn bản mới để thống nhất các chế độ, chính sách đối với Kiểm toán nhà nước, giúp cho việc tổ chức thực hiện được thuận lợi. 

Ngoài những thay đổi về chế độ, chính sách, trong quá trình thực hiện chế độ trang phục đã gặp một số khó khăn, hạn chế như: (i) mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nên thường bị thay đổi, đến nay đã 03 lần thay đổi kiểu mẫu, màu sắc, chất liệu vải; (ii) trang phục chưa thể hiện đặc trưng của ngành, không có sự khác biệt với trang phục của công chức các cơ quan, tổ chức khác, chất liệu, màu sắc vải chưa được nghiên cứu, xem xét để phù hợp với người sử dụng trong điều kiện, môi trường làm việc khác nhau… 
Từ những bất cập nêu trên, việc nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm và hình ảnh của người cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước, hướng đến chính quy, hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước 
Từ khi được thành lập đến nay, Kiểm toán nhà nước luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm về mọi mặt, với chủ trương xây dựng Kiểm toán nhà nước thành công cụ trọng yếu và hữu hiệu trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính công; hỗ trợ và phục vụ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ trương trên được cụ thể hóa và xác định rõ trong Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:“Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xây dựng Kiểm toán nhà nước có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế”. Đồng thời, định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, chuyên nghiệp, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, có chế độ đãi ngộ thích hợp cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên nhà nước. 

2. Quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

 
Kiểm toán nhà nước đã được hiến định trong Hiến pháp 2013 (sửa đổi). Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 (sửa đổi) đã kế thừa những nội dung cơ bản của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005 và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về Kiểm toán nhà nước, trong đó Điều 62 quy định về chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước:“Chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định”. 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số nghị quyết quy định chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước gồm: (i) Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước; chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước; (ii) Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11; Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12. 

Chính phủ  ban hành Nghị định 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ công chức, viên chức kiểm toán viên nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước và Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 sửa đổi Nghị định số 162/2006/NĐ-CP. 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và Thông tư số 160/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC. 


Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính là những căn cứ để Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành trong những năm qua.
Phần thứ hai

THỰC TRẠNG TRANG PHỤC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC; KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH
I. THỰC TRẠNG TRANG PHỤC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tổng quan

Kiểm toán nhà nước được thành lập từ năm 1994. Tuy nhiên, thời kỳ mới thành lập, nhà nước chưa có quy định về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước. Luật Kiểm toán nhà nước 2005 đã mở ra giai đoạn phát triển mới của Kiểm toán nhà nước. Ngoài việc địa vị pháp lý được nâng cao, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước được bổ sung, hoàn thiện. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 quy định chế độ trang phục của cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước và giao cho Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể về mẫu trang phục của Kiểm toán nhà nước. Theo đó, chế độ trang phục cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước bao gồm:
- Quần áo thu đông: 2 năm/1 bộ, lần đầu 2 bộ.

- Áo khoác chống rét: 5 năm/1 chiếc.

- Quần áo xuân hè: 1 năm/1 bộ, lần đầu 2 bộ.

- Áo sơ mi dài tay: 1 năm/1 chiếc, lần đầu 2 chiếc.

- Thắt lưng: 2 năm/1 chiếc.

- Giầy da: 2 năm/1 đôi.

- Bít tất: 1 năm/2 đôi.

- Dép có quai hậu: 1 năm/1 đôi.

- Cà vạt: 5 năm/2 chiếc/

- Áo mưa: 2 năm/1 chiếc.

- Cặp tài liệu: 2 năm/1 cái.

Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, từ năm 2007 đến nay, Kiểm toán nhà nước thực hiện may tập trung trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. 
Về quy cách, kiểu mẫu, trang phục của Kiểm toán nhà nước được may đơn giản, giống như trang phục dân sự thông thường: Trang phục xuân hè gồm: Áo sơ mi ngắn tay, áo sơ mi dài tay và quần âu (nữ quần âu hoặc juyp); trang phục thu đông gồm: Áo sơ mi dài tay và bộ vest (nữ quần âu hoặc juyp); cravat nam, nữ. Các trang phục khác như: giấy da, thắt lưng… cấp bằng tiền theo chế độ quy định để cá nhân tự trang bị. 
Về quy định sử dụng, trang phục Kiểm toán nhà nước được sử dụng trong các cuộc mít tinh, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống, các hoạt động trọng thể khác của ngành và trong hoạt động kiểm toán.

Kể từ năm 2007 đến nay, trang phục của Kiểm toán nhà nước đã 03 lần thay đổi về kiểu mẫu, màu sắc và chất liệu vải, cụ thể:

1.Giai đoạn năm 2007 – 2012, trang phục của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo Quyết định 882/QĐ-KTNN ngày 04/7/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm: 

a) Trang phục xuân hè: Áo sơ mi ngắn tay, áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, quần âu màu xám lông chuột sẫm (nữ quần âu hoặc juyp).

b) Trang phục thu đông: Áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt; bộ vest màu xám lông chuột sẫm (nữ quần âu hoặc juyp). Cravat: 100% tơ tằm, có dệt logo Kiểm toán nhà nước trên thân cravat; cravat nam màu nõn chuối vàng, nữ màu nõn chuối xanh.

c) Chất liệu: Vải áo sơ mi: 60% cotton, 40% polieste; bộ vest: 40% len và 60% polieste.

2.Giai đoạn năm 2012 - 2014, trang phục của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo Quyết định số 1740/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm: 

a) Trang phục xuân hè: Áo sơ mi ngắn tay, áo sơ mi dài tay màu trắng, quần âu màu xanh đen (nữ quần âu hoặc juyp). 
b) Trang phục thu đông: Áo sơ mi dài tay màu trắng và bộ vest màu xanh đen (với nữ quần âu hoặc juyp). Cravat (nam, nữ):  100% tơ orion, nền xanh tím than, họa tiết dệt nổi màu đỏ đun; mặt sau dệt chữ SAV (tên giao dịch viết tắt bằng tiếng anh của Kiểm toán nhà nước).

c) Chất liệu: Vải áo sơ mi: 60% cotton, 40% polieste; bộ vest: 70% len và 30% polieste.

3.Giai đoạn năm từ 2014 đến nay, trang phục của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo Quyết định số 1714/QĐ-KTNN ngày 19/9/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm: 

a) Trang phục xuân hè: Áo sơ mi ngắn tay, áo sơ mi dài tay màu trắng, quần âu màu tím than (nữ quần âu hoặc juyp). 
b) Trang phục thu đông: Áo sơ mi dài tay màu trắng và bộ vest màu tím than (với nữ quần âu hoặc juyp). Cravat: 100% tơ orion, nền xanh tím than, họa tiết dệt nổi màu đỏ đun; mặt sau dệt chữ SAV (tên giao dịch viết tắt bằng tiếng anh của Kiểm toán nhà nước).

c) Chất liệu: Vải áo sơ mi: 70% cotton, 30% cupro; bộ vest: 70% polieste, 30% visco.

2. Nhận xét
 

Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện cấp phát trang phục theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số bất cập, cụ thể như: 

- Thứ nhất: Kiểm toán nhà nước chưa có mẫu trang phục thống nhất, thể hiện tính chính quy, hiện đại, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mang đặc trưng của ngành Kiểm toán nhà nước. Trang phục không thể hiện họ tên, ngạch công chức của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ.
- Thứ hai: Tính ổn định của trang phục không cao, bình quân hơn 03 năm thay đổi mẫu, chất liệu, mầu sắc/lần gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chưa quy định bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục trong khi làm nhiệm vụ nên việc thực hiện chưa thống nhất.
- Thứ ba: Kinh phí may trang phục thấp nên chất lượng vải chưa đảm bảo, chưa phù hợp với điều kiện công tác của kiểm toán viên tại các địa bàn, vùng miền có thời tiết, khí hậu khác nhau.

II. KINH NGHIỆM VỀ TRANG PHỤC CỦA KIỂM TOÁN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

Kiểm toán nhà nước một số nước trên thế giới quy định về trang phục rất khác nhau, tùy theo đặc điểm văn hóa, kinh tế và điều kiện của mỗi nước. Một số quốc gia không quy định trang phục của Kiểm toán nhà nước hoặc có quy định nhưng không rõ ràng, cụ thể. Dưới đây là kinh nghiệm về trang phục của một số Kiểm toán nhà nước trên thế giới: 
1. Trang phục của Kiểm toán nhà nước In-đô-nê-xi-a 

Kiểm toán nhà nước In-đô-nê-xi-a mặc trang phục áo trắng quần tối màu, không có sự khác nhau giữa nam và nữ về trang phục. Riêng về mũ, nam đội mũ truyền thống, nữ chùm khăn trắng theo truyền thống dân tộc. Trang phục của kiểm toán viên nhà nước In-đô-nê-xi-a được mặc vào thứ hai hàng tuần. 

2. Trang phục Kiểm toán nhà nước Bu-tan

Kiểm toán nhà nước Bu-tan không quy định trang phục riêng mà sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc làm trang phục chính thức.

3. Kiểm toán nhà nước Campuchia

Kiểm toán nhà nước Campuchia có quy định trang phục riêng, cụ thể:

- Nam: Bộ quần áo dạng như vest, màu trắng, áo cổ cao, có 4 túi; có cầu vai, cấp hiệu;

- Nữ: Áo dạng vest, cổ cao giống như nam, có hai túi phía dưới; có cầu vai, cấp hiệu. Váy theo kiểu truyền thống, màu tối.

Kiểm toán nhà nước Campuchia quy định sử dụng trang phục ngành trong những dịp đặc biệt, như trong các dịp lễ của quốc gia.

4. Kiểm toán nhà nước Lào

Kiểm toán nhà nước Lào mặc áo sơ mi trắng, nam mặc quần tây màu tối, nữ mặc váy theo kiểu truyền thống; có cầu vai và có sự phân biệt cấp bậc trên cầu vai: Tổng Kiểm toán nhà nước: 03 sao to; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: 02 sao to; Vụ trưởng: 03 sao vừa; Phó Vụ trưởng: 02 sao vừa; Trưởng phòng: 03 sao nhỏ; Phó phòng: 02 sao nhỏ; chuyên viên: không có sao.
Kiểm toán nhà nước Lào quy định mặc đồng phục trong các cuộc họp.

III. KINH NGHIỆM VỀ TRANG PHỤC CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH. 
1. Trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
Trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra chính phủ được trang bị tương đối đồng bộ, chính quy và được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ bao gồm: Quần áo thu đông, quần xuân hè, áo măng tô, mũ bảo hiểm, thắt lưng da, dày da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, quần áo mưa, cặp tài liệu, mũ kepi, sao mũ, cành tùng, cúc cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. Cầu vai, cấp hàm có sự khác biệt giữa cán bộ thanh tra viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý với thanh tra viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; đồng thời có sự phân biệt giữa các chức vụ lãnh đạo khác nhau.

Về thẩm quyền, Tổng Thanh tra Chính phủ quy định màu sắc, chất liệu, quy cách trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra chính phủ.  
Việc quản lý, cấp phát, niên hạn sử dụng trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được thực hiện theo quy định của văn bản liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính.

2. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát

Chế độ trang phục của ngành Kiểm sát được thực hiện theo Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban thường vu Quốc hội. Cán bộ, công chức, viên Viện kiểm sát nhân dân được cấp trang phục, gồm: Quần áo lễ phục mùa hè, quần áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi dài tay lễ phục mùa đông, quần áo xuân hè trang phục thường dùng, quần áo thu đông trang phục thường dùng, áo khoác chống rét, cravat, thắt lưng, giầy da, bít tất, dép quai hậu, áo mưa, cặp tài liệu; ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân được cấp trang phục một lần, gồm: phù hiệu ngành, mũ kepi, bộ cành tùng đơn gắn trên ve áo lễ phục, cuống đeo huân chương (dùng cho lễ phục vào dịp đại lễ), phù hiệu gắn trên ve áo trang phục thường dùng, cầu vai, biển tên. Phù hiệu hiệu gắn trên ve áo và cầu vai thể hiện chức vụ và ngạch bậc của người công tác trong ngành kiểm sát (trang phục của kiểm sát viên, điều tra viên thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam). 
Về thẩm quyền, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hình thức, chất liệu, màu sắc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành (trừ Viện kiểm sát quân sự các cấp). 

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát phải mặc trang phục trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Phần thứ ba

ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG XÂY DỰNG TRANG PHỤC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

Đề án xây dựng trang phục của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020, xu thế hội nhập quốc tế và được quán triệt đầy đủ các quan điểm sau:

1. Phải đảm bảo tính thống nhất mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; đổi mới trang phục của Kiểm toán nhà nước phải căn cứ vào quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; phải phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
2. Phải kế thừa các quy định trước đây về chế độ trang phục còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới thể hiện tính chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của Kiểm toán nhà nước. Trang phục phải được nghiên cứu một cách khoa học, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và đặc thù của ngành Kiểm toán nhà nước.

3. Trang phục của Kiểm toán nhà nước phải đảm bảo về chất lượng, hiện đại về hình thức, màu sắc, tính năng sử dụng, thể hiện tính trang nghiêm, nhưng phải đảm bảo hình ảnh gần gũi, thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước đối với nhân dân và đơn vị được kiểm toán.

II. MỤC TIÊU

1. Nhằm chuẩn hóa và ổn định lâu dài trang phục của ngành Kiểm toán nhà nước, tạo dựng hình ảnh riêng và mang đặc trưng của Kiểm toán nhà nước; góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, danh dự, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 
2.Trang phục Kiểm toán nhà nước phải đảm bảo các tiêu chí về định mức trang phục, chủng loại trang phục, chất lượng trang phục khi tham gia hoạt động kiểm toán, làm việc tại công sở và khi giao tiếp; trang phục phải tiện dụng, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của từng vùng, miền khác nhau; kinh phí may trang phục hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
Xuất phát trên cơ sở quy định trang phục cũ thời gian qua, nhằm đảm bảo tính trang nghiêm khi thực hiện nhiệm vụ và tính bền vững lâu dài, từ nhu cầu về trang phục của ngành KTNN trong giai đoạn mới, sau khi tham khảo có chọn lọc trang phục của một số KTNN trên thế giới và trang phục của một số Bộ, ngành, KTNN trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tiếp tục kế thừa cơ bản những quy định về quản lý, sử dụng trang phục, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của ngành KTNN cụ thể như sau:  

1. Về số lượng, định mức trang phục 

Đề nghị quy định một số trang phục sau:

- Mũ kepi (nữ mũ kepi mềm);

- Cầu vai;

- Huy hiệu;

- Biển tên.

2. Về kiểu mẫu trang phục 

Đề nghị đổi mới trang phục theo hướng thể hiện tính chuyên nghiệp cao, chính quy, lâu dài (tránh trường hợp mỗi Tổng KTNN quy định một kiểu trang phục khác nhau), có mũ kepi, cầu vai, biển tên, cravat. 

* Quy cách:

- Trang phục xuân hè: Nam: Mặc áo sơ mi sơ vin với quần tây, thắt cravat, đầu đội mũ kepi, có cầu vai, trước ngực có biển tên. Nữ: Mặc áo sơ mi sơ vin với quần tây hoặc váy, thắt cravat, đầu đội mũ kepi mềm, có cầu vai và biển tên.

+ Trang phục nam: Áo sơ mi ngắn tay; tay leve viền mí màu quần; 2 túi đắp xếp li, nắp túi viền giống màu quần; có cầu vai mềm; thân sau rã đô và có 2 ben mở. Quần tây phom vừa, túi xéo, có pli hở; thân sau có pli khép, 2 túi mổ có nắp túi.

+ Trang phục nữ: Áo sơ mi ngắn tay như nam, có ben, có cầu vai mềm; 2 túi đắp có nắp viền giống màu quần, không xếp pli; thân sau rã đô và diễu, 2 ben rã và 2 pli khép. Quần phom vừa, có pli, túi xéo 2 bên; thân sau có 2 pli khép và 1 túi mổ. Váy phom bút chì, túi xéo, 2 ben khép; thân sau có 2 ben khép, xếp pli phần xẻ tà để dễ di chuyển và kín đáo.

- Trang phục thu đông: Nam: Mặc áo sơ mi sơ vin với quần tây; thắt cravat; khoác áo vest bên ngoài; trước ngực có biển tên. Nữ: Mặc áo sơ mi sơ vin với quần tây hoặc váy, thắt cravat, khoác áo vest bên ngoài; trước ngực có biển tên.

+ Trang phục nam: Áo sơ mi dài tay, có cầu vai mềm; túi đắp 1 bên có nắp túi; thân sau rã đô và có 2 ben mở. Áo vest có ben, vạt bầu; có cầu vai mềm, có 3 cúc, túi mổ có nắp, vạt bầu, có túi mổ trên; tay vest, cửa tay mang - set như kiểu tay áo sơ mi; thân sau xẻ tà bầu. Quần tây phom vừa, túi xéo, có 1 pli hở; thân sau có 2 pli khép, 2 túi mổ có nắp túi.

+ Trang phục nữ: Áo sơ mi dài tay, có ben, có cầu vai mềm, 2 túi đắp có nắp, không xếp pli; thân sau rã đô và diễu, 2 ben rã và 2 pli khép. Áo vest có rã cúp và 2 ben, có túi mổ có nắp, vest cổ sâu có 2 cúc; có cầu vai mềm như nam; thân sau rã cúp xẻ tà 2 bên, có nhấn eo. Quần tây phom vừa, có pli, túi xéo 2 bên; thân sau có 2 pli khép và 1 túi mổ. Váy phom bút chì, túi xéo, 2 ben khép; thân sau có 2 ben khép, xếp pli phần xẻ tà vừa dễ di chuyển và kín đáo.

* Màu sắc: Áo màu trắng; quần màu xanh đen.

* Chất liệu: Vải áo: 70% Plyester, 30% Uool; vải quần: 50% Plyester, 50% Uool.

(Có hình minh họa kèm theo)

3. Các phụ kiện khác 

a) Mũ kepi: Mũ kepi nam: Vải mũ màu xanh đen (như màu bộ vest), 2 dây trang trí màu vàng; dây vành mũ và lưỡi trai nhựa bọc da bóng; mũ có gắn logo Kiểm toán nhà nước cách điệu mạ màu vàng. Mũ kepi nữ (mũ mềm): Vải mũ màu xanh đen (như màu bộ vest), có dây trang trí màu vàng; mũ có gắn logo Kiểm toán nhà nước cách điệu mạ màu vàng.

b) Cravat: Cravat nam: Màu xanh đen (như màu bộ vest); bản 7,5cm; mặt sau dệt chữ SAV (tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Kiểm toán nhà nước). Cravat nữ: Như cravat nam; bản 6cm; mặt sau dệt chữ SAV (tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của Kiểm toán nhà nước)

c) Biển tên: Biển tên bằng kim loại, nền xanh đậm, phủ nhựa trong; kích thước 2 x7cm. Trên biển tên in logo kiểm toán nhà nước; họ và tên kiểm toán viên, số hiệu kiểm toán viên, ngạch công chức. 

d) Cầu vai: Cầu vai bằng vải màu xanh đen, viền vải 5mm màu vàng; có gắn cúc cấp hiệu hình logo Kiểm toán nhà nước màu vàng, hình tròn. Cầu vai thể hiện ngạch công chức: 
- Kiểm toán viên: 1 vạch;
- Kiểm toán viên chính: 2 vạch;

- Kiểm toán viên cao cấp: 3 vạch.

đ) Các trang phục khác: Thắt lưng; giầy da; áo khoác chống rét; bít tất; dép quai hậu; áo mưa, cặp tài liệu. Đề nghị cấp tiền để cán bộ, công chức, viên chức tự trang bị.

4. Niên hạn và điều kiện cấp phát trang phục  

Niên hạn cấp phát trang phục của Kiểm toán nhà nước được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với trang phục cấp phát theo niên hạn:
- Trang phục xuân hè: 1 bộ/ 1 năm (lần đầu cấp 2 bộ);

- Trang phục thu đông: 1 bộ/ 2 năm (lần đầu cấp 2 bộ);

- Áo sơmi dài tay: 1 chiếc/1 năm (lần đầu cấp 2 chiếc); 

- Cravat: 1 cái/ 2 năm;

- Cặp tài liệu: 1 cái/ 2 năm;

- Thắt lưng: 1 cái/ 2 năm;

- Giầy da: 1 đôi/ 2 năm;

- Dép quai hậu: 1 đôi/ 1 năm;

- Bít tất: 2 đôi/ 1 năm;

- Quần áo mưa: 1 chiếc/ 1 năm;

- Áo khoác chống rét: 1 chiếc/ 5 năm.

2. Đối với trang phục cấp phát một lần (cấp bổ sung khi bị hư hỏng, thay đổi chức vụ):
- Mũ kêpi;

- Cầu vai;

- Huy hiệu

- Biển tên.

5. Đối tượng cấp phát trang phục
Đối tượng được cấp phát trang phục gồm: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Kiểm toán nhà nước.

6. Quản lý, sử dụng trang phục cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước 
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết  số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định của Kiểm toán nhà nước về chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục đến nay, ngoài việc thường xuyên thay đổi kiểu mẫu, màu sắc và chất lượng chưa đảm bảo, các chế độ khác cơ bản phù hợp và cân đối với các ngành. Do đó, đề nghị tiếp tục kế thừa cơ bản những quy định về quản lý, sử dụng trang phục, đồng thời bổ sung quy định mới để phù hợp với những đổi mới về trang phục Kiểm toán nhà nước. Kiểm toán nhà nước kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý mẫu (kiểu dáng) và chế độ cấp phát trang phục trên, giao Tổng KTNN quy định cụ thể về màu sắc và chế độ sử dụng trang phục trong ngành KTNN.

7. Về hình thức lựa chọn nhà thầu may trang phục

Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan.  

8. Dự toán kinh phí 
Kinh phí để thực hiện chế độ trang phục của cán bộ, công chức KTNN được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của KTNN (Kèm theo Phụ biểu dự toán kinh phí).
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sau khi đề án được Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước thông qua, Kiểm toán nhà nước sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thuê tư vấn thiết kế, vẽ mẫu, may thử các mẫu trang phục và tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các mẫu trang phục và lập Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mẫu trang phục và chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước. 
2. Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thông qua Nghị quyết về mẫu trang phục và chế độ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ trang phục của Kiểm toán nhà nước, đồng thời tổ chức may tập trung và cấp phát trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
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